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Về phê duyệt Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử                          đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/9/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan: "Xây dựng và triển khai Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới nêu tại khoản 4 Mục II Điều 1 Quyết định này". Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Thương mại điện tử là xu hướng tất yếu trong giai đoạn phát triển công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) của các nước trên thế giới và Việt Nam không thể đứng bên ngoài sự phát triển này.
Theo các số liệu thống kê, thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đóng góp 21% doanh thu tổng thương mại điện tử toàn cầu và tạo ra nhiều lợi ích cho cả người mua và người bán. Năm 2018 có 1,6 tỷ người trên toàn cầu mua sắm trực tuyến, dự kiến, năm 2019 kinh doanh thương mại điện tử toàn cầu ước tính 3,4 nghìn tỷ USD và con số này tăng lên 4,06 nghìn tỷ USD trong năm 2020.

Thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, do vậy, các tổ chức quốc tế không thể đứng ngoài cuộc trong việc nghiên cứu đưa ra các khái niệm, giải pháp liên quan đến hoạt động thương mại điện tử. Tháng 6 năm 2018, Tổ chức Hải quan thế giới công bố Khung tiêu chuẩn về thương mại điện tử xuyên biên giới. Theo Khung tiêu chuẩn này thì khái niệm Thương mại điện tử qua biên giới được mô tả: (i) đặt hàng, bán hàng, liên hệ trực tuyến và nếu có thể thanh toán trực tuyến; (ii) các giao dịch/vận chuyển hàng hóa qua biên giới; (iii) vật lý (hàng hóa hữu hình) và (iv) dành cho người tiêu dùng (thương mại và phi thương mại). Như vậy, thương mại điện tử xuyên biên giới có thể được hiểu là việc đặt hàng, bán hàng, liên hệ trao đổi là trực tuyến và việc thanh toán thì có thể là trực tuyến hoặc không trực tuyến đồng thời hàng hóa hữu hình được vận chuyển qua biên giới.

Tại Việt Nam sau hai mươi năm xuất hiện Internet đã tác động sâu sắc và toàn diện tới kinh tế và xã hội. Sau giai đoạn hình thành và phổ cập, từ năm 2016 thương mại điện tử nước ta đã bước sang giai đoạn phát triển. Theo số liệu công bố của Statista (Hãng nghiên cứu thị trường của Đức), năm 2018, doanh thu thương mại điện tử Việt Nam đạt 2,269 tỷ USD và nằm trong top 6 nền thương mại điện tử phát triển nhất năm 2018.

Qua báo cáo ba năm liên tiếp (từ năm 2017 đến năm 2019) về Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam cho thấy tốc độ tăng trưởng trung bình năm từ 25% đến 30%. Nếu Việt Nam vẫn duy trì mức độ tăng trưởng này thì quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đứng thứ ba Đông Nam Á sau Indonesia và Thái Lan. Tại Việt Nam hiện nay đã xuất hiện các sàn thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shopee, Sendo, Adayroi, ... mà tốc độ tăng trưởng doanh số của các trang thương mại điện tử này đều cao, điều này cho thấy người tiêu dùng Việt Nam không còn xa lạ trong việc mua hàng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Thương mại điện tử phát triển là xu thế chung trên thế giới, vì vậy các cơ quan quản lý nhà nước cần có các quy định cụ thể để thực hiện việc quản lý tránh trường hợp các bên tham gia giao dịch thương mại điện tử muốn thực hiện đúng theo quy định nhưng không có quy định để thực hiện.

Trong thời gian vừa qua để đáp ứng được nhu cầu quản lý hoạt động giao dịch thương mại điện tử, Việt Nam đã ban hành các văn bản khác nhau như: Luật Giao dịch thương mại điện tử (2005); Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 (thay thế Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006) về thương mại điện tử; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Luật An ninh mạng (2018) và hiện tại Bộ Công an đang xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng; Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012; Luật quản lý thuế năm 2019. Các quy định nêu trên là căn cứ pháp lý để hoạt động thương mại điện tử được triển khai thực hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định nêu trên chưa đầy đủ, chưa đồng bộ nên các bên tham gia hoạt động thương mại điện tử, các cơ quan quản lý nhà nước còn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện.

Với đặc điểm nổi bật của thương mại điện tử xuyên biên giới là thời gian để thực hiện các giao dịch là rất nhanh, thuận tiện trong việc thanh toán, nhận hàng do đó, cơ quan quản lý cũng cần thay đổi phương thức quản lý theo hướng đơn giản, nhất quán, minh bạch, không phân biệt và tìm ra những biện pháp quản lý nhằm giải phóng nhanh hàng hoá trong khi vẫn phải đảm bảo yêu cầu về tuân thủ pháp luật.

Bộ Tài chính nhận thấy khi thương mại điện tử qua biên giới phát triển mạnh mẽ, các cơ quan quản lý nhà nước phải đối mặt với các vấn đề sau:

(1) Đối với cơ quan hải quan:

- Số lượng các lô hàng nhỏ giá trị thấp tăng nhanh do vậy cần nguồn lực phù hợp để đảm bảo thời gian xử lý nhưng vẫn phải đảm bảo tốc độ thông quan nhanh của hàng hóa;
- Số lượng người tham gia giao dịch rất lớn, đa số là cá nhân nên thông tin, khai báo thiếu hoặc không chính xác, không có hồ sơ tuân thủ của người mua do người mua là các đối tượng không thường xuyên dẫn đến khó ngăn chặn các lô hàng cấm, hàng hạn chế nhập khẩu, xuất khẩu, hàng buôn lậu do số lượng hàng hoá gửi nhỏ lẻ;

- Kiểm soát, chống gian lận về phân loại và xuất xứ hàng hóa để được hưởng các mức thuế suất ưu đãi đặc biệt;
- Sự tham gia trong chuỗi cung ứng của các sàn giao dịch là đối tượng mới chưa được điều chỉnh cụ thể tại các văn bản pháp luật có liên quan.
(2) Đối với cơ quan quản lý hoạt động thương mại điện tử:

- Số lượng các sàn giao dịch thương mại điện tử, các website thương mại điện tử bán hàng tăng với tốc độ cao, nên việc quản lý gặp nhiều khó khan nếu không có các biện pháp quản lý cải tiến;

- Việc kiểm soát thông tin về hàng hóa trên các sàn giao dịch và thực tế hàng hóa là rất khó khăn. Vì vậy, có thể có hàng hóa vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái nhưng cơ quan nhà nước không thể kiểm soát được.

(3) Đối với cơ quan quản lý về cơ chế thanh toán, bảo lãnh:
Số lượng các giao dịch thanh toán lớn, cơ quan quản lý nhà nước không thể kiểm soát giao dịch nào thực hiện thanh toán cho đơn hàng nào, sự phù hợp giữa thực tế thanh toán với đơn hàng.
(4) Đối với các cơ quan quản lý về chuyên ngành:
- Mỗi lô hàng thường có có số lượng nhỏ vì vậy cơ quan kiểm tra chuyên ngành không thể đủ nguồn lực thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành đối với tất cả các lô hàng nhỏ trên.
- Người mua hàng thường không có kiến thức về kiểm tra chuyên ngành nên gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục cấp phép liên quan đến kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

Hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hiện nay đang chịu sự quản lý của Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính. Theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2013 thì việc quản lý hoạt động thương mại điện tử nói chung đang được Chính phủ giao Bộ Công Thương là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện, bên cạnh đó, trong việc quản lý đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của hàng hóa đang được Chính phủ giao cho Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan). 
Nhận thấy, việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp quản lý, xây dựng khung pháp lý cho hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là cần thiết, cấp bách trong thời điểm hiện nay, vì vậy, tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 đã giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng “Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” với mục tiêu tìm được những giải pháp tốt nhất trong việc quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

· Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

· Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

· Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

· Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

· Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

· Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017; 
· Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

· Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016;

· Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;

· Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

III. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ PHẠM VI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu xây dựng Đề án

Đề án đưa ra các giải pháp quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm:

(i) Đảm bảo việc quản lý toàn diện của nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm đảm bảo việc kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định pháp luật tránh việc lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để trốn thuế, vi phạm các chính sách mặt hàng, sở hữu trí tuệ, xuất xứ, vận chuyển hàng cấm vào Việt Nam và ngược lại.
(ii) Tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại điện tử phát triển: đơn giản thủ tục hải quan, thủ tục liên quan đến việc kiểm tra chuyên ngành, bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính và người tiêu dùng Việt Nam.
2. Quan điểm xây dựng Đề án
Để thực hiện được mục tiêu của Đề án, các giải pháp được xây dựng dựa trên quan điểm, định hướng sau:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp như: hoàn thiện cơ sở pháp lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý rủi ro đối với các đối tượng có tham gia vào hoạt động giao dịch thương mại điện tử.

- Xã hội hóa việc xây dựng, duy trì, vận hành Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử.

- Các giải pháp phải phù hợp với thông lệ quốc tế, với Công ước/ Hiệp định quốc tế Việt Nam đã ký kết và tham gia và các quy định pháp luật của Việt Nam.

3. Phạm vi Đề án

Theo khái niệm của Tổ chức Hải quan thế giới đưa ra tại Khung tiêu chuẩn thương mại điện tử xuyên biên giới thì tất cả các giao dịch về việc đặt hàng, bán hàng trực tuyến được coi là thương mại điện tử. Tuy nhiên, do nguồn lực về con người, thời gian, kinh phí còn hạn chế, vì vậy, đề án chỉ tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát, tạo thuận lợi cho các giao dịch thương mại điện tử được thực hiện trên các sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc các website thương mại điện tử bán hàng qua biên giới.
IV. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO ĐỀ ÁN 

1. Thành lập Ban soạn thảo

Ngày 6/5/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 750/QĐ-BTC về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu. Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự thảo Đề án theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/9/2018 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Tổ chức họp và lấy ý kiến các Cục Hải quan địa phương, các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm bưu chính, chuyển phát nhanh

Ngày 23/4/2019, Tổng cục Hải quan đã chủ trì tổ chức cuộc họp trực tuyến với một số đơn vị thuộc Bộ (Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ), Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Trị, Tây Ninh) và các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm bưu chính, chuyển phát nhanh.

3. Xin ý kiến các Bộ, ngành và thành viên Ban soạn thảo và các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Đề án
Ngày………, Bộ Tài chính có văn bản số….. xin ý kiến các thành viên Ban soạn thảo và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đồng thời xin ý kiến các sàn giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam và Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (Vecom), Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam.

Ngày .... Tổng cục Hải quan đã có văn bản .............xin ý kiến của các sàn giao dịch thương mại điện tử, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, bưu chính, kho bãi, vận tải.

V. BỐ CỤC CỦA ĐỀ ÁN 

Đề án gồm 04 chương như sau:

Chương I. Tổng quan về thương mại điện tử 

Chương II. Thực trạng quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Chương III. Mô hình và giải pháp quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Chương IV. Tổ chức thực hiện
VI. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN 
1. Tổng quan về thương mại điện tử

1.1. Khái niệm thương mại điện tử

Có nhiều khái niệm khác nhau về thương mại điện tử, theo Tổ chức Hải quan thế giới công bố tại Khung tiêu chuẩn về thương mại điện tử xuyên biên giới (phiên bản 6/2018) thì khái niệm Thương mại điện tử xuyên biên giới được mô tả như sau:

- Đặt hàng, bán hàng, liên hệ trực tuyến và nếu có thể thanh toán trực tuyến;

- Các giao dịch/ vận chuyển hàng hóa qua biên giới;

- Vật lý (hàng hóa hữu hình) và

- Dành cho người tiêu dùng (thương mại và phi thương mại)

Như vậy, theo khái niệm trên thì thương mại điện tử xuyên biên giới có thể được hiểu là hoạt động giao dịch thương mại mà việc đặt hàng, bán hàng, liên hệ trao đổi là trực tuyến, đồng thời việc thanh toán thì có thể là trực tuyến hoặc không trực tuyến, hàng hóa hữu hình được vận chuyển qua biên giới.

1.2. Sự khác nhau giữa thương mại điện tử và thương mại truyền thống

- Về hình thức giao dịch: Nếu như trong thương mại truyền thống, giao dịch được tiến hành thông qua việc các bên gặp nhau trực tiếp để thương lượng và thoả thuận thì trong thương mại điện tử, các chủ thể không tiếp xúc trực tiếp với nhau, người tham gia là cá nhân hoặc các doanh nghiệp có thể biết hoặc hoàn toàn chưa biết nhau. Trên thực tế, có nhiều đối tác giao dịch với nhau nhiều năm mà không biết mặt nhau.
- Về chủ thể tham gia: Trong thương mại truyền thống tham gia vào hoạt động giao dịch chỉ có các chủ thể trực tiếp tham gia giao dịch với nhau, đó là người mua và người bán. Đối với thương mại điện tử, bên cạnh chủ thể người mua, người bán thì luôn luôn có một chủ thể thứ ba tham gia vào quá trình giao dịch của các bên đó là nhà cung cấp dịch vụ. Chủ thể thứ ba có nhiệm vụ chuyển đi, lưu giữ các thông tin giữa các bên tham gia giao dịch và xác nhận độ tin cậy của các thông tin trong giao dịch thương mại điện tử. 
- Về thời gian thực hiện giao dịch: Trong thương mại điện tử truyền thống do giao dịch chỉ thực hiện khi các bên trực tiếp gặp mặt để giao dịch, ký kết hợp đồng nên giao dịch bị hạn chế về thời gian. Tuy nhiên, đối với thương mại điện tử, các bên tham gia giao dịch thương mại điện tử có thể tiến hành các giao dịch suốt 24 giờ/ngày trong vòng 365 ngày liên tục ở bất cứ nơi nào có mạng viễn thông và có các phương tiện điện tử kết nối với các mạng này, hơn nữa các phương tiện điện tử có khả năng tự động hóa cao giúp đẩy nhanh quá trình giao dịch.

- Về vấn đề thị trường: Trong thương mại truyền thống, để tìm kiếm một thị trường mới, các doanh nghiệp phải đến tận nơi, tham gia các hội chợ, triển lãm, các cuộc gặp gỡ trực tiếp. Trong khi đó đối với thương mại điện tử thì thị trường là không biên giới, mọi người ở tất cả các quốc gia trên khắp toàn cầu không phải di chuyển tới bất cứ địa điểm nào mà vẫn có thể tham gia tiến hành giao dịch điện tử bằng cách truy cập vào các website thương mại hoặc vào các trang mạng xã hội. Điều này thể hiện lợi thế vượt trội của thương mại điện tử so với hình thức thương mại truyền thống.

- Về mạng lưới thông tin: Đối với thương mại truyền thống, mạng lưới thông tin chỉ là phương tiện để trao đổi dữ liệu còn đối với thương mại điện tử, mạng lưới thông tin chính là thị trường. Với sự phát triển như vũ bão của các thành tựu về công nghệ thông tin như ngày nay, đặc biệt là Internet đã giúp cho các doanh nghiệp có thể xây dựng cho mình các “gian hàng ảo” trên mạng mà ở đó doanh nghiệp có thể cung cấp vô số các thông tin giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của mình để cho các bạn hàng tìm kiếm. Sự phát triển này còn hình thành nên các Trung tâm thương mại ảo trên Internet với vai trò như một trung tâm thương mại thật, tại đó có rất nhiều các thông tin giao dịch về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ nhằm gắn kết người mua và người bán với nhau. Các mạng lưới thông tin này chính là thị trường cho các doanh nghiệp tìm kiếm bạn hàng và giao dịch với nhau.

1.3. Lợi ích của người tiêu dùng và xã hội từ thương mại điện tử

1.3.1. Lợi ích đối với người tiêu dùng

- Vượt giới hạn về không gian và thời gian: cho phép khách hàng mua sắm mọi nơi, mọi lúc đối với các cửa hàng trên khắp thế giới.

- Nhiều lựa chọn về sản phẩm và dịch vụ: cho phép người mua có nhiều lựa chọn hơn vì tiếp cận được nhiều nhà cung cấp hơn.

- Giá thấp hơn: do thông tin thuận tiện, dễ dàng và phong phú hơn nên khách hàng có thể so sánh giữa nhà cung cấp thuận tiện hơn từ đó tìm được mức đánh giá phù hợp nhất.

- Giao hàng nhanh hơn đối với các chủng loại hàng hóa số hóa được như phim, phần mềm, nhạc,…: việc giao hàng được thực hiện trên hệ thống internet.

- Đấu giá: mô hình đấu giá trực tuyến giúp người tiêu dùng có thể tìm và mua được cho mình những món hàng quan tâm tại mọi nơi trên thế giới.

- Về thuế: Một số nước không thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

1.3.2. Lợi ích đối với xã hội

- Hoạt động trực tuyến: tạo ra môi trường để làm việc, mua sắm, giao dịch nên giảm việc đi lại, ô nhiễm, tai nạn giao thông, …

- Nâng cao mức sống: có nhiều hàng hóa, nhiều nhà cung cấp sẽ tạo áp lực giảm giá, do đó tăng khả năng mua sắm của khách hàng nâng cao mức sống.

- Lợi ích cho các nước nghèo: Những nước nghèo có thể tiếp xúc với sản phẩm, dịch vụ từ các nước phát triển hơn thông qua thương mại điện tử. Đồng thời cũng có thể học tập được kinh nghiệm, kỹ năng, đào tạo qua mạng cũng nhanh chóng giúp các nước này tiếp thu công nghệ mới.

- Dịch vụ công được cung cấp thuận tiện hơn: các dịch vụ y tế, giáo dục của chính phủ, được thực hiện qua mạng với chi phí thấp hơn, thuận tiện hơn, các loại giấy phép được cấp phép qua mạng,….
2. Thực trạng quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

2.1. Quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại một số nước

Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đã tạo nên thách thức trong hoạt động quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước cả ở những quốc gia có nền kinh tế đã phát triển và đang phát triển. Các cơ quan quản lý nhà nước ở mỗi quốc gia đều phải nghiên cứu và phát triển một cách tiếp cận mới để đảm bảo hoạt động quản lý hải quan và tạo thuận lợi cho việc giao thương. Về căn bản, hàng hóa tại biên giới sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan hải quan khi có yêu cầu, dù hàng hóa có được mua bán thông qua giao dịch điện tử hay không. Tuy nhiên, một vài quốc gia phát triển đều có những chính sách hỗ trợ thông quan để tạo thuận lợi cho giao dịch điện tử và kiểm soát chặt chẽ hàng hóa giao dịch điện tử xuyên biên giới.

a) Tại Trung Quốc:

Từ năm 2012 Trung Quốc thực hiện thí điểm về quản lý hàng hóa trong giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới tại các thành phố (Thượng Hải, Hàng Châu, Ninh Ba, Trịnh Châu, Trùng Khánh, Quảng Châu, Thẩm Quyến, Thanh Đảo, Bình Đàm, Yên Đài) và các khu thương mại tự do (Phúc Kiến, Thiên Tân). Theo đó, việc quản lý được thực hiện như sau: 

Về chính sách thuế:

- Quy định về trường hợp được thông quan hàng hóa đối với hàng cá nhân: 

+ Tổng trị giá nhỏ hơn 1.000 nhân dân tệ được coi là hàng cá nhân.

+ Nếu một mặt hàng có trị giá hóa đơn trên 1.000 nhân dân tệ (túi xách, xe đẩy,..) trong trường hợp được cơ quan hải quan xác nhận đây là đơn hàng phục vụ cho mục đích cá nhân thì hàng hóa cũng được thông quan theo quy định về hàng hóa cá nhân.

+ Ngoài trường hợp trên hàng hóa được thông quan như đối với hàng hóa thông thường.

- Quy định về việc thu thuế đối với bưu kiện, bưu phẩm cá nhân:

+ Mức thuế đối với giao dịch thương mại điện tử sẽ thấp hơn mức thuế VAT (17%) cho những mặt hàng nhập khẩu dưới hình thức thương mại truyền thống. 

+ Miễn thuế đối với những bưu phẩm, bưu kiện có mức thuế phải đóng dưới 50 nhân dân tệ. 

+ Mức thuế áp dụng cho bưu phẩm, bưu kiện cá nhân là 10%, 20%, 30%, 50%. Việc quy định mức thuế được quy định theo các nhóm sản phẩm khác nhau: ví dụ hàng may mặc và phụ kiện bằng da được nhóm vào một nhóm và có mức thuế là 10%, dệt và các sản phẩm dệt là một nhóm với mức thuế suất là 20%.

Về chính sách mặt hàng

Trung Quốc thành lập các cơ quan quản lý chất lượng riêng đối với hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử xuyên biên giới nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại điện tử phát triển, khi đó:

+) Doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu theo phương thức thương mại điện tử xuyên biên giới phải tiến hành nộp hồ sơ về hàng hóa đó trước khi hàng hóa được mua bán trực tuyến. Doanh nghiệp thực hiện việc điền đầy đủ: Biên bản đăng ký Kiểm tra và kiểm kê các doanh nghiệp thương mại điện tử xuyên biên giới; Cam kết chất lượng. Tại bản thông tin trên gồm các thông tin cơ bản về doanh nghiệp, về hàng hóa (tên nhà sản xuất, mã HS, thông tin chi tiết kĩ thuật của sản phẩm, số model, nguồn gốc xuất xứ).

+) Quy trình thực hiện kiểm tra, quản lý chất lượng đối với hàng hóa này đơn giản hơn rất nhiều so với những hàng hóa được nhập khẩu theo phương thức thương mại truyền thống. Đối với hàng hóa không nằm trong danh sách hàng hóa không được nhập khẩu qua phương thức thương mại điện tử thì hàng hóa có thể được nhập khẩu một cách nhanh chóng: một số sản phẩm nhất định như thực phẩm, mỹ phẩm không phải dán một nhãn mới cho sản phẩm, thời gian kiểm tra sản phẩm động vật, thực vật giảm từ 20 ngày xuống 05 ngày làm việc, một số sản phẩm việc phê duyệt chỉ trong 01 ngày. Bãi bỏ thẩm định rủi ro chứng nhận 3C cho các sản phẩm nhập khẩu.

Về việc quản lý hoạt động thương mại điện tử

Tại Trung Quốc, hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới hoạt động theo 02 hình thức:  Nhập khẩu ngoại quan (hàng đến trước, đơn hàng đến sau) và nhập khẩu mua hàng trực tiếp.

*) Nhập khẩu ngoại quan: Theo phương thức này một lượng hàng lớn được nhập khẩu và lưu giữ tại khu vực được hải quan giám sát trong địa phận Trung Quốc (kho ngoại quan, cảng ngoại quan, trung tâm logictics). Hàng hóa này phải được Cục thanh tra và quản lý chất lượng hàng hóa xuất - nhập phê duyệt (công nhận) về chất lượng sản phẩm đối với hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Sau khi khách hàng đặt hàng trên sàn thương mại điện tử, website thương mại điện tử bán hàng có kết nối, chia sử dữ liệu với hệ thống với cơ quan Hải quan; sàn thương mại điện tử, website thương mại điện tử bán hàng sẽ tiến hành khai báo theo thời gian thực với cơ quan hải quan các thông tin về đơn hàng, tình trạng thanh toán, việc vận chuyển hàng hóa, thực hiện thủ tục thông quan cho hàng hóa. Cơ quan hải quan kiểm tra toàn bộ từng đơn hàng cụ thể, hàng hóa được thông quan và vận chuyển đến khách hàng.

Ưu điểm của phương thức này là thời gian giao hàng nhanh nhưng nhược điểm là các doanh nghiệp phải lưu giữ lượng hàng hóa lớn tại khu vực giám sát hải quan. Do vậy, chủng loại, số lượng hàng hóa thường nhỏ thường chỉ tập trung vào một số mặt hàng đang được người tiêu dùng có nhu cầu sử dụng cao.

*) Nhập khẩu mua hàng trực tiếp: Theo phương thức này đơn hàng có trước hàng được giao đến sau. Sau khi khách hàng đặt hàng tại các sàn thương mại điện tử, website thương mại điện tử bán hàng có kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ quan hải quan về thông tin đơn hàng, tình trạng thanh toán, việc vận chuyển hàng hóa theo thời gian thực khi khách hàng mua hàng hóa. 

Hàng hóa được xuất hàng từ kho hàng tại nước ngoài và được vận chuyển đến khu vực riêng đối với hàng thương mại điện tử được kiểm soát bởi cơ quan Hải quan bằng dịch vụ chuyển phát nhanh. Sau khi hoàn tất thủ tục thông quan, giám sát kiểm định hàng hóa được đưa đến tay khách hàng.

Hàng hóa thực hiện nhập khẩu mua hàng trực tiếp phong phú về chủng loại hàng hóa, tuy nhiên thời gian từ khi khách hàng đặt hàng đến khi người mua nhận được hàng thường mất nhiều thời gian hơn, chi phí vận chuyển, kiểm định cho việc hàng hóa đến tay người mua cũng cao hơn.

b) Tại Indonesia

Về việc kiểm soát của cơ quan hải quan đối với hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử được thực hiện theo 02 cách như sau:

- Đối với hàng hóa mua bán qua sàn giao dịch thương mại điện tử (như Lazada, Tokopedia) có trị giá dưới 1.500 USD, khi đó cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai hải quan từ các doanh nghiệp bưu chính, thực hiện thu thuế thông qua nền tảng điện tử Marketplace.

- Đối với hàng hóa giao dịch thương mại điện tử gửi kho ngoại quan, không có định mức miễn thuế mà áp dụng mức thuế suất là 7,5% đối với hàng trị giá dưới 1.500 USDvà trên 1.500 USD thì áp thuế MFN, đồng thời được chậm nộp thuế trong 03 năm.

c) Tại Hàn Quốc:

Với đặc thù của hàng hóa qua giao dịch điện tử đa số là sản phẩm cá nhân và hàng hóa giá trị nhỏ, tại Hàn Quốc, việc vận chuyển và thông quan hàng hóa thông thường sẽ thực hiện thông qua công ty chuyển phát nhanh. Theo quy định, hàng hóa sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn trị giá để tiến hành thông quan theo 3 cách như sau: Thông quan chỉ cần danh mục hàng hóa đối với hàng hóa trị giá dưới 150 đô la Mỹ (hàng từ Mỹ đến 200 đô la Mỹ); khai báo giống hàng hóa thông thường nhưng chỉ tiêu thông tin khai báo ít hơn đối với hàng hóa có trị giá từ 150 đô la Mỹ (hàng từ Mỹ đến 200 đô la Mỹ) đến 2.000 đô la Mỹ; các hàng hóa còn lại khai hải quan như hàng hóa thông thường

Hàng hóa giao dịch qua phương thức điện tử chiếm tỷ trọng 70% trên tổng số hàng hóa chuyển phát nhanh tại Hàn Quốc. Do đó, Hàn Quốc đã có những chính sách hỗ trợ thông quan để tạo thuận lợi cho giao dịch điện tử, bao gồm: Thành lập Trung tâm chuyển phát nhanh, thành lập Cục thông quan hàng hóa chuyển phát nhanh, áp dụng cơ chế cho phép “miễn kiểm”, “miễn xác minh điều kiện” trong số những hàng hóa giao dịch điện tử có trị giá hàng hóa (giá trước thuế) dưới 2000 đô la Mỹ.

d) Tại Nhật Bản:


Đối với hàng hóa được mua bán qua thương mại điện tử, hải quan Nhật Bản vẫn tiến hành các quy trình kiểm tra, giám sát hải quan như đối với hàng hóa thông thường. Ngoài ra, Nhật Bản cho biết gần đây quốc gia này đã phát triển và tiến hành một hệ thống quản lý chọn lọc trước khi hàng đến đối với hàng hóa là bưu phẩm, hàng chuyển phát nhanh. Hiện tại đã có 5 quốc gia đồng ý cung cấp dữ liệu trước khi hàng đến cho Nhật Bản và hải quan Nhật Bản đã tận dụng tốt nguồn thông tin đó trong việc kiểm tra giám sát hàng hóa qua biên giới. Bên cạnh đó, Luật Hải quan sửa đổi năm 2012 của Nhật Bản cũng đã quy định rõ nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc lưu trữ hồ sơ liên quan đến thương mại điện tử.

2.2. Quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam

2.2.1. Thương mại điện tử ở Việt Nam

Theo số liệu công bố của Statista (Hãng nghiên cứu thị trường của Đức), năm 2018, doanh thu thương mại điện tử Việt Nam đạt 2,269 triệu USD và nằm trong top 6 nền thương mại điện tử phát triển nhất năm 2018. Theo đánh giáo của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam tại báo cáo về Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) năm 2018 thì tốc độ tăng trưởng trung bình năm của Việt Nam từ 25% đến 30%. Nếu Việt Nam vẫn duy trì mức độ tăng trưởng này thì quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đứng thứ ba Đông Nam Á sau Indonesia và Thái Lan. 

Tại Việt Nam hiện nay đã xuất hiện các sàn thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shopee, Sendo, Adayroi, .... đồng thời tốc độ tăng trưởng cao do vậy, người tiêu dùng Việt Nam không còn xa lạ trong việc mua hàng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Ngoài ra, tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng thì người tiêu dùng còn có thói quen mua hàng từ các sàn giao dịch thương mại điện trên thế giới như: ebay, amazon,…

2.2.2. Nhận diện và phương thức hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

a) Nhận diện hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

- Thực hiện giao dịch qua các website thương mại điện tử bán hàng, các sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Hàng hóa hữu hình (vật lý) được di chuyển từ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đến Việt Nam và ngược lại;

- Việc thanh toán có thể qua các đơn vị thanh toán trung gian hoặc bằng tiền mặt. 

b) Phương thức hoạt động của thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Hiện nay, hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam thường được thực hiện theo 02 hình thức sau:

(i) Người mua tại Việt Nam thực hiện đặt hàng sau đó hàng hóa mới được vận chuyển về Việt Nam (hàng nhập khẩu), người mua tại nước ngoài thực hiện đặt hàng hóa tại Việt Nam sau đó hàng hóa được chuyển ra nước ngoài cho khách hàng (hàng xuất khẩu)

(ii) Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử (thường là các chủ sàn giao dịch thương mại điện tử) thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam (hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan), khi khách hàng đặt hàng doanh nghiệp thực hiện giao hàng hóa cho khách hàng tại Việt Nam. 
2.2.3. Vướng mắc liên quan đến hoạt động thương mại điện tử

Hiện nay, Việt Nam chưa có các quy định riêng đối với việc quản lý nhà nước về thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như đối với hàng hóa thông thường. Khi đó, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện về thủ tục kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hải quan, áp dụng chính sách thuế được thực hiện như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông thường.

Việc quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về hàng hóa được giao dịch qua thương mại điện tử được thực hiện từ khi người khai thực hiện khai báo với cơ quan quản lý nhà nước (khai báo với cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan hải quan). Trong khi đó thời điểm khai báo và thời điểm hàng về đến cửa khẩu rất sát nhau dẫn đến áp lực rất lớn cho cơ quan hải quan trong việc phân tích thông tin để quyết định biện pháp kiểm soát phù hợp. 

Qua nghiên cứu các vướng mắc khi thực hiện thủ tục liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện điện tử nhận thấy các vướng mắc phát sinh chủ yếu tập trung vào các giao dịch mà phục vụ mục đích cá nhân, cụ thể:

(i) Người nhập khẩu, người xuất khẩu thực hiện việc xuất khẩu hàng hóa không thường xuyên (thậm chí chỉ thực hiện một lần duy nhất), số lượng sản phẩm nhỏ vì vậy sẽ gặp các vướng mắc: Người mua/ người bán không có kiến thức, kinh nghiệm về việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nên thường không có thông tin cơ bản liên quan đến việc thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa: Hàng hóa có bị cấm nhập khẩu tại Việt Nam không? Hàng hóa có chịu sự quản lý của kiểm tra chuyên ngành không? Thủ tục hải quan được thực hiện như thế nào? Việc xác định thuế suất, trị giá tính thuế,… được thực hiện như thế nào? ...

(ii) Đối với các sàn giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam hoặc các đơn vị là đại lý vận chuyển, làm thủ tục hải quan cho các sàn giao dịch thương mại điện tử tại nước ngoài: Đối với các sàn giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam khi chấp nhận việc thanh toán khi nhận hàng đang gặp phải khó khăn trong việc mua ngoại tệ, thanh toán tiền hàng cho người bán hàng tại nước ngoài. Theo quy định tại Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 và Nghị định số 70/2014/NĐ-CP sàn thương mại điện tử cần xuất trình nhiều loại giấy tờ mới được mua ngoại tệ chuyển ra nước ngoài như hợp đồng ngoại thương, xác nhận đã nhận hàng của người tiêu dùng, giấy ủy quyền của người tiêu dùng,... Đặc điểm của thương mại điện tử giá sản phẩm giao dịch thường thấp (khoảng 80% trị giá dưới 30 USD), số lượng các giao dịch thì nhiều vì vậy để đảm bảo việc chuẩn bị hồ sơ như trên là việc không thể thực hiện được trong thực tế chưa kể đến chi phí cho một điện chuyển tiền gần 20 USD/điện. Hiện nay, các sàn giao dịch thương mại điện tử đang lâm vào tình trạng thu được tiền hàng của khách hàng nhưng không có cách chuyển số tiền này cho người bán ở nước ngoài.

(iii) Đối với cơ quan hải quan:

- Áp lực giảm thời gian thực hiện thông quan cho hàng hóa: đối với hàng hóa giao dịch thương mại điện tử thì thời gian giao dịch, vận chuyển rất ngắn vì vậy đòi hỏi cơ quan hải quan cũng cần giảm thời gian thông quan hàng hóa trong khi các thông tin trước về hàng hóa thì hạn chế, đặc biệt là thông tin người nhập khẩu, người xuất khẩu, hàng hóa thì nhỏ lẻ, hàng hóa mới được sản xuất đưa vào thị trường.

- Hàng hóa được thanh toán qua mạng nên người khai hải quan trong nhiều trường hợp khi không xuất trình được chứng từ thanh toán do thực hiện thanh toán điện tử qua các thẻ thông minh. Trường hợp yêu cầu xuất trình chứng từ thanh toán cần phải qua ngân hàng để xin các thông tin sao kê, để tránh thủ tục phức tạp cũng như để hưởng các chính sách ưu đãi về thuế nên trong nhiều trường hợp người khai hải quan lại khai báo là quà biếu, quà tặng thay vì khai báo việc giao dịch bằng thương mại điện tử. 

- Theo quy định của một số cơ quan quản lý chuyên ngành thì miễn việc kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, ... đối với trường hợp nằm trong định mức miễn thuế của Chính phủ (như định mức hành lý, định mức quà biếu tặng, ...), tuy nhiên lại không miễn trong trường hợp hàng hóa giao dịch  thương mại điện tử thông thường nhưng nhập khẩu với mục đích sử dụng cho cá nhân. Khi cá nhân xin giấy phép thì các cơ quan quản lý chuyên ngành trả lời không cấp phép điều này gây khó khăn cho cơ quan hải quan và người nhập khẩu/xuất khẩu trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Trong một số trường hợp thì thủ tục xin giấy phép, giấy kiểm tra chuyên ngành đối với cá nhân mua số lượng nhỏ thì không thể có được các giấy tờ để nộp cho cơ quan quản lý chuyên ngành.

- Do không có các quy định liên quan đến việc quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vì vậy, cơ quan hải quan hiện nay cũng không thể có số liệu thống kê chính xác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử.

Tóm lại, qua việc nghiên cứu về lý luận và thực tiễn nêu trên nhận thấy:

(1) Đối với kinh nghiệm quốc tế: Tùy vào mục tiêu quản lý, mỗi quốc gia có các biện pháp khác nhau trong việc quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đối với Nhật Bản thì không phân biệt việc quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trong khi đó Hàn Quốc lại chú trọng trong việc thông quan nhanh hàng hóa được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh do Hàn Quốc đánh giá hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử đa số là sản phẩm cá nhân, trị giá nhỏ và được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Bên cạnh đó, Indonesia và Trung Quốc thì có các ưu đãi riêng đối với hàng thương mại điện tử về chính sách thuế, thủ tục hải quan. Đối với Trung Quốc thì có thêm các chính sách ưu đãi về việc kiểm tra chuyên ngành (thủ tục đơn giản, thời gian rút ngắn, một số sản phẩm không phải dán nhãn phụ).

(2) Về khuyến nghị của Tổ chức Hải quan thế giới
Việc phát triển về thương mại điện tử trên thế giới đã được diễn ra nhanh, rộng trong thời gian vừa qua, vì vậy các tổ chức thế giới không ngừng nghiên cứu nhằm đưa ra các định hướng và giải pháp đối với hoạt động thương mại điện tử nói chung và hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nói riêng. 

Đối với hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì cơ quan hải quan đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý lưu lượng hàng hóa di chuyển giữa các vùng/ quốc gia với nhau. Vì vậy, Tổ chức Hải quan thế giới nhận thấy cần có một tiêu chuẩn toàn cầu trong thương mại điện tử xuyên biên giới để quản lý hiệu quả và có tác động đến thuận lợi thương mại, an ninh, an toàn và tuân thủ. Tiêu chuẩn toàn cầu là yếu tố cần thiết để thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển hợp pháp trên toàn cầu. Chính vì vậy, Tổ chức Hải quan thế giới đã đưa ra Khung tiêu chuẩn về Thương mại điện tử với những nguyên tắc và khuyến nghị để các nước thực hiện.

Theo Khung tiêu chuẩn về Thương mại điện tử đưa ra 15 tiêu chuẩn thuộc 08 các nguyên tắc: Dữ liệu điện tử đến trước và quản lý rủi ro; Tạo thuận lợi và đơn giản hóa; Thu thuế hiệu quả và công bằng; An toàn và an ninh; Quan hệ đối tác; Nhận thức của công chúng và xây dựng năng lực; Đo lường và phân tích; Tận dụng các công nghệ mang lại sự thay đổi.

(3) Đối với thực trạng quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam:

Việt Nam chưa có chính sách quản lý riêng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử. Việc quản lý chuyên ngành còn nhiều thủ tục phức tạp, trong một số trường hợp còn không thể thực hiện được nếu hàng hóa được nhập khẩu, xuất khẩu là hàng hóa của cá nhân với số lượng nhỏ. Do không có thủ tục riêng đối với hàng hóa được giao dịch qua thương mại điện tử nên người mua, người bán thực hiện gửi hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử theo nhiều hình thức khác nhau: như qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, qua hành lý cá nhân, qua cư dân biên giới, … Khi thực hiện thủ tục đối với cơ quan quản lý nhà nước thì thực hiện theo nhiều phương thức khác nhau: hàng quà biếu, quà tặng, hàng hóa không có chứng từ thương mại, .... vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, công tác thống kê số liệu, công tác thu thập thông tin phục vụ việc quản lý rủi ro, công tác lợi dụng chính sách để gian lận thương mại,...

(4) Việt Nam cần thiết phải có các quy định riêng cho hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để đảm bảo việc quản lý của nhà nước và tạo khung pháp lý để các đối tượng tham gia giao dịch thương mại điện tử được thực hiện đúng quy định pháp luật.

3. Mô hình và giải pháp quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam

Qua nghiên cứu tổng quan về thương mại điện tử, kinh nghiệm quản lý hoạt động thương mại của một số nước và thực trạng quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam, Bộ Tài chính đề xuất việc quản lý hoạt động thương mại điện tử như sau:

3.1. Mô hình quản lý hoạt động thương mại điện tử

Thương mại điện tử được phát triển trên nền tảng phát triển của Công nghệ thông tin, của các Hệ thống phần mềm, trí tuệ nhận tạo, vì vậy, để quản lý được hoạt động này nhất thiết phải xây dựng được Hệ thống phần mềm đảm bảo việc quản lý các giao dịch thương mại điện tử thời điểm giao dịch thương mại điện tử bắt đầu được hình thành.

Hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thường được thực hiện theo 02 hình thức nêu tại điểm b mục 2.2.2 nêu trên. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp có nhu cầu đưa hàng hóa về Việt Nam trước khi có giao dịch thương mại điện tử và số hàng hóa này có thể thực hiện giao cho người mua tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Theo quy định hiện tại thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục nhập khẩu và xuất khẩu theo đúng quy định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông thường, khi đó doanh nghiệp phải thực hiện nộp thuế, xin giấy phép, giấy kiểm tra chuyên ngành như đối với hàng hóa thông thường làm tăng chi phí, thời gian thủ tục hành chính của các doanh nghiệp. Đồng thời trong thực tế một số hàng hóa đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu nhưng doanh nghiệp có đơn đặt hàng của người mua tại nước ngoài nên phải thực hiện các thủ tục xuất khẩu hàng hóa, hoàn thuế, ...Đây là trở ngại lớn khiến các doanh nghiệp sau khi tính toán chi phí đã không thể thực hiện mô hình này mặc dù Việt Nam có lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi cho giao thương hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 
Để khuyến khích hoạt động lĩnh vực thương mại điện tử phát triển đồng thời vẫn quản lý được các hoạt động này, đề xuất mô hình hoạt động và phương thức quản lý như sau:
a) Đối với hoạt động thương mại điện tử mà người mua thực hiện đặt hàng sau đó hàng hóa mới được vận chuyển về Việt Nam hoặc ra khỏi Việt Nam

(i) Khi phát sinh giao dịch thương mại điện tử, các đơn vị liên quan gửi dữ liệu liên quan của giao dịch đến Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử gồm: sàn giao dịch thương mại điện tử, website thương mại điện tử bán hàng; đơn vị vận chuyển của sàn giao dịch thương mại điện tử, website thương mại điện tử bán hàng.
(ii) Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử thực hiện xử lý dữ liệu, phản hồi dữ liệu đến người gửi dữ liệu, đến cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (các bộ quản lý chuyên ngành, các đơn vị hải quan cửa khẩu, ...). Khi nhận được phản hồi của Hệ thống, đơn vị làm thủ tục hải quan, các cơ quan chức năng chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa.

(iii) Các cơ quan chức năng gửi thông tin về giấy phép, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa đến Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử hoặc Hệ thống một cửa quốc gia để thực hiện thông quan hàng hóa.

(iv) Thủ tục thông quan được thực hiện nhanh do đã có dữ liệu được xử lý trước, việc kết nối giữa hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử với các Hệ thống xử lý dữ liệu Hải quan nên việc khai báo và xử lý dữ liệu được nhanh chóng thuận lợi.

b) Đối với hoạt động thương mại điện tử mà doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử thực hiện vận chuyển hàng về Việt Nam hoặc ra khỏi Việt Nam trước khi người mua hàng thực hiện đặt hàng trên các trang thương mại điện tử.
Hàng hóa khi về Việt Nam được lưu giữ tại kho ngoại quan đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Hàng hóa chưa hoàn thành thủ tục hải quan (chưa thực hiện nghĩa vụ về thuế, cấp phép, kiểm tra chuyên ngành). Khi phát sinh các đơn hàng, chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan thực hiện thủ tục nhập khẩu (đối với người mua tại Việt Nam) và thực hiện thủ tục xuất khẩu (đối với người mua ở nước ngoài) để giao hàng cho khách hàng. 
(i) Chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan gửi thông tin về hàng hóa, người bán hàng đến Hệ thống quản lý thương mại điện tử trước khi đưa hàng hóa về Việt Nam. 
(ii) Ngay sau khi nhận được thông tin về đơn hàng của sàn giao dịch thương mại điện tử, website thương mại điện tử bán hàng, chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan gửi thông tin về đơn hàng đến Hệ thống quản lý thương mại điện tử.

(iii) Các cơ quan chức năng gửi dữ liệu thông tin về hàng hóa đến Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử hoặc Hệ thống một cửa quốc gia để thực hiện quá trình thông quan hàng hóa (việc cấp phép xuất khẩu, kiểm tra chuyên ngành, ...)

(iv) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu được thực hiện nhanh do đã có dữ liệu được gửi trước đến các cơ quan quản lý nhà nước.

3.2. Giải pháp quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Giải pháp quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với từng đối tượng tham gia giao dịch như sau: 

(i) Người mua được hưởng các chính sách về thuế, kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm tra an toàn thực phẩm
(ii) Người bán: rút ngắn thời gian giao hàng do tốc độ thông quan hàng hóa nhanh, thủ tục hải quan đơn giản do đã có thông tin về đơn hàng cho các cơ quan quản lý nhà nước; nắm bắt được các thông tin về hàng hóa phải chịu thuế, phải kiểm tra chuyên ngành;…

(iii) Chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan: thuận lợi trong quá trình giao nhận hàng hóa; rút ngắn thời gian giao hàng do tốc độ thông quan hàng hóa nhanh, thủ tục hải quan đơn giản do đã có thông tin về đơn hàng cho các cơ quan quản lý nhà nước, chủ động về thời gian trong quá trình thực hiện kiểm tra chuyên ngành, cấp giấy phép đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Để đảm bảo việc quản lý các đối tượng tham gia giao dịch thương mại điện tử nêu trên đồng thời tạo thuận lợi, thúc đẩy hoạt động thương mại phát triển tại Việt Nam, đề xuất các nhóm giải pháp cụ thể như sau:

1. Nhóm giải pháp liên quan đến việc thông quan nhanh hàng hóa

Đối với nhóm giải pháp này cần thực hiện 02 nhiệm vụ sau: 

(i) Thứ nhất, cần phải xây dựng các thủ tục hải quan, thủ tục kiểm tra chuyên ngành nhằm kiểm soát được hàng hóa nhưng giảm thời gian, thủ tục cho người khai hải quan. Để triển khai được nhiệm vụ này cần thiết phải xây dựng một Nghị định về quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm quy định về thủ tục hải quan, chính sách mặt hàng, chính sách thuế, ....

(ii) Thứ hai, cần xây dựng một hệ thống nhằm quản lý được hoạt động thương mại điện tử. Do các giao dịch được thực hiện thông quan hệ thống, phần mềm, nền tảng công nghệ, ... nên để quản lý được hoạt động này các cơ quan quản lý cũng cần phải có Hệ thống phù hợp với sự phát triển của thời kỳ phát triển công nghiệp lần thứ tư. 

2. Nhóm giải pháp liên quan đến kiểm tra chuyên ngành 

Hiện nay, dự thảo Nghị định một cửa, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP,   Nghị định số 74/2018/NĐ-CP đã quy định một số trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn kiểm tra chuyên ngành như hàng hóa nhập khẩu dưới dạng quà biếu, quà tặng, hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong định mức miễn thuế, hàng tạm nhập - tái xuất. Tuy nhiên, các quy định nêu trên chưa đề cập đến trường hợp hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử. Hiện tại các bộ ngành quản lý chuyên ngành mới quy định việc miễn kiểm tra chuyên ngành, miễn giấy phép đối với một số trường hợp nhập khẩu hàng hóa không nhằm mục đích thương mại, tuy nhiên, không quy định các trường hợp không nhằm mục đích thương mại mà không được miễn kiểm tra chuyên ngành, miễn giấy phép thì thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành, xin giấy phép như thế nào và thực tế thì các đơn vị quản lý chuyên ngành không thực hiện việc cấp phép trong các trường hợp này. 

Hiện tại, hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử không chỉ gửi về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh, bưu chính mà còn có thể giửi qua các doanh nghiệp vận chuyển về Việt Nam bằng đường biển, đường sắt, đường bộ. Vì vậy, cần có quy định về việc miễn kiểm tra chuyên ngành, cấp giấy phép đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trong trường hợp: 

 - Có trị giá hải quan từ 1.000.000 đồng trở xuống;

-  Có trị giá hải quan trên 1.000.000 đồng nhưng hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm, miễn kiểm tra an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Nghị định này thì được miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm, miễn kiểm tra an toàn thực phẩm 01 sản phẩm/lần và không quá 03 lần /năm. Các tổ chức, cá nhân không được thu gom hàng hóa theo tiêu chuẩn miễn kiểm tra chuyên ngành của các tổ chức, cá nhân mua hàng giao dịch qua thương mại điện tử khác để thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa. Trường hợp có vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
Đồng thời có quy định về việc giảm thời gian kiểm tra chuyên ngành: Kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử phải được cập nhật trên Hệ thống xử lý chậm nhất 02 giờ làm việc sau khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành nhưng không được chậm hơn thời gian thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang triển khai thực hiện.

3. Nhóm giải pháp liên quan đến chính sách thuế

Hiện nay do chưa có Hệ thống để tiếp nhận, lưu giữ, xử lý dữ liệu liên quan đến giao dịch thương mại điện tử nên các khách hàng khi thực hiện mua hàng qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, các website điện tử bán hàng vào thời điểm hàng hóa được giảm giá nhưng khi về đến Việt Nam cơ quan hải quan không có căn cứ để tính thuế trên trị giá hàng hóa đã giảm mà tính theo nguyên giá của hàng hóa như vậy không phản ánh được đúng trị giá giao dịch của hàng hóa.

Cần có quy định cụ thể về việc chấp nhận trị giá giao dịch qua thương mại điện tử là trị giá thực của giao dịch để thực hiện tính thuế với điều kiện các thông tin về giao dịch thương mại điện tử được gửi đến Hệ thống quản lý hàng hóa giao dịch thương mại điện tử. 

4. Lộ trình và tổ chức thực hiện
4.1. Giai đoạn 2019-2020:

1. Bộ Tài chính

a) Xây dựng Nghị định trình Chính phủ ban hành quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua biên giới trong lĩnh vực hải quan, trong đó có các nội dung:

- Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử: chức năng, nguyên tắc vận hành, quản lý hệ thống, thẩm quyền và mức độ truy cập, lưu trữ thông tin, đăng ký sử dụng thu hồi tài khoản, .. (Quy định từ Điều 4 đến Điều 10 dự thảo Nghị định)

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử: cung cấp thông tin, hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan (Quy định từ Điều 11 đến Điều 14 dự thảo Nghị định)

- Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Quy định từ Điều 15 đến Điều 16 dự thảo Nghị định)

- Việc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa phải thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành. (Quy định Điều 17 dự thảo Nghị định)

- Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các bên liên quan đến hoạt động thương mại điện tử. (Quy định Điều 18 dự thảo Nghị định)

b) Xây dựng Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử theo cơ chế xã hội hóa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo ngành hải quan thực hiện việc đầu tư máy móc, phương tiện, nguồn nhân lực để thực hiện các quy trình thủ tục hải quan nhằm tạo thuận lợi cho thương mại điện tử phát triển nhưng vẫn đảm bảo việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan.

2. Bộ Công Thương

Ngoài các trách nhiệm về quản lý chuyên ngành đối với các mặt hàng chịu sự quản lý chuyên ngành Bộ Công Thương có trách nhiệm:

- Công bố danh sách các trang thông tin điện tử bán hàng có uy tín trên thế giới;

- Xây dựng các biện pháp nhằm tạo thuận lợi cho các website thương mại điện tử thực hiện việc bán hàng qua biên giới: quảng bá rộng rãi trên thị trường quốc tế, có biện pháp để kiểm soát sản phẩm được bán hàng trên các website thương mại điện tử nhằm tạo uy tín cho các website thương mại điện tử của Việt Nam trên thị trường quốc tế;

- Có chính sách quảng bá cho các website thương mại điện tử của Việt Nam trên thị trường quốc tế nhằm thúc đẩy việc xuất khẩu hàng hóa qua thương mại điện tử.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Xây dựng, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về việc mua ngoại tệ và chuyển tiền ra nước ngoài của các giao dịch thương mại điện tử mà người mua tại Việt Nam trả tiền khi nhận hàng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc kiểm soát các giao dịch thanh toán quốc tế.

4. Bộ Thông tin và truyền thông

a) Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại điện tử.

b) Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai, phát triển các sản phẩm, ứng dụng thương mại điện tử.

c) Đầu mối quản lý cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

5. Các Bộ, cơ quan ngang bộ được giao cấp phép, điều kiện đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

a) Ban hành quy trình thực hiện cấp phép, điều kiện đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm đảm bảo thời gian thực hiện cấp phép đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử ít hơn thời gian đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông thường.

b) Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc theo dõi cấp phép, cập nhật thông tin trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

4.2. Giai đoạn 2020 - 2025:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, đánh giá công tác quản lý của cơ quan nhà nước và báo cáo Chính phủ điều chỉnh các nội dung nhằm đảm bảo công tác quản lý thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Giao Bộ Tài chính là đơn vị chủ trì tổng hợp báo cáo Chính phủ về công tác quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ năm 2020 đến năm 2025.

5. Nguồn lực và kinh phí triển khai thực hiện Đề án

5.1. Nguồn nhân lực:

- Cán bộ, công chức thuộc các Bộ, ngành liên quan đến việc kiểm tra chuyên ngành, thanh toán giao dịch,..

- Cán bộ, công chức hải quan công tác tại Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các Chi cục hải quan.

5.2. Nguồn tài chính:

Nguồn kinh phí xây dựng Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử: Bộ Tài chính giao một đơn vị có đủ năng lực xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống, thực hiện trả phí hàng năm (tương tự như Văn phòng Chính phủ đang triển khai một số Hệ thống).

Bộ Tài chính xin báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ký Quyết định phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, TCHQ.
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